
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày        tháng  01 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023,  

nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm 2024 
 

Kính gửi:  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI NĂM 2023 

Tại Kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã báo cáo ước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên 

cơ sở số liệu thực tế 10 tháng đầu năm và dự báo các tháng cuối năm. Đến nay, 

sau khi rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 

UBND tỉnh tổng hợp báo cáo bổ sung như sau:   

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2023 

Đã trình kỳ 

họp thứ 15 

HĐND tỉnh 

Thực hiện 

đến hết 

năm 2023 

I. Các chỉ tiêu kinh tế     

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm 

GRDP trên địa bàn (giá so sánh 

2010) 

% 9,0-9,5 10,19 10,19 

2. Cơ cấu kinh tế     

- Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản % 17,5 17,5 17,83 

- Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ % 82,5 82,5 82,17 

3. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

(IIP) 
% ≥14,5 14,5 14,58 

4. Giá trị hàng xuất khẩu 
Triệu 

USD 
≥3.300 2.700 2.809,9

1
 

                                           
1
 Theo số liệu Chi cục Hải quan Nam Định cung cấp 
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Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

2023 

Đã trình kỳ 

họp thứ 15 

HĐND tỉnh 

Thực hiện 

đến hết 

năm 2023 

5. Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư 

toàn xã hội 
% ≥17,0 17,0 17,0 

6. Thu ngân sách nhà nước Tỷ đồng 9.500 >9.700 10.452  

II. Các chỉ tiêu xã hội     

1. Số người được tạo việc làm mới 

trong năm 

Ngàn 

lượt 

người 

32,0 33,3 33,3 

2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo % ≥77,0 77,2 77,2 

3. Tỷ lệ nghèo đa chiều
2
 (gồm tỷ lệ 

hộ nghèo và hộ cận nghèo) theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 

2022-2025 

% Giảm ≥0,6 

3,84 

(Giảm 

0,93%) 

3,85 

(Giảm 

0,92%) 

4. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm 

y tế 
% ≥95,5 92,5 92,5 

III. Các chỉ tiêu môi trường     

1. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử 

dụng nước hợp vệ sinh 
% ≥99,98 99,98 99,98 

Trong đó: được sử dụng nước sạch % ≥96,5 96,56 96,56 

2. Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại 

được xử lý 
% ≥94,7 94,75 94,75 

3. Tỷ lệ chất thải rắn được thu 

gom: 
    

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được 

thu gom 
% ≥95,7 95,75 95,75 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn 

được thu gom 
% ≥89,7 89,75 89,8 

So với Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh đã 

trình kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX có một số nội dung thay 

đổi, bổ sung như sau:  

1. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 17,83%; Công nghiệp, xây 

dựng, dịch vụ 82,17% (Đã báo cáo: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 17,5%; Công 

nghiệp, xây dựng, dịch vụ 82,5%). 

                                           
2
 Tỷ lệ nghèo đa chiều theo Quyết định số 582/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo. 
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2. Năng suất lúa cả năm 2023 đạt 61,17 tạ/ha, tăng 0,08%; Sản lượng thóc 

cả năm đạt 865,9 ngàn tấn, giảm 0,9% so với năm 2022 (Đã báo cáo năm suất 

lúa cả năm 2023 ước đạt 61,16 tạ/ha, giảm 0,01%; sản lượng thóc cả năm ước 

đạt 865,7 ngàn tấn, giảm 1,0%); Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm đạt 

gần 138,0 nghìn tấn, giảm 3,8% (Đã báo cáo sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 

cả năm ước đạt 149,5 nghìn tấn, tăng 0,2%); Sản lượng thủy sản đạt 194,6 nghìn 

tấn, tăng 4,5% (Đã báo cáo sản lượng thủy sản ước đạt 196 nghìn tấn, tăng 

4,7%). 

3. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,58% so với năm 2022 (Đã báo 

cáo chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,5%). 

4. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 68.598 tỷ 

đồng, tăng 13,8% so với năm 2022 (Đã báo cáo tổng mức bán lẻ hàng hoá và 

dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 68.900 tỷ đồng, tăng 14,3%). Chỉ số giá hàng 

hóa và dịch vụ bình quân cả năm 2023 tăng 2,31% so với năm 2022 (Đã báo cáo 

bình quân 11 tháng tăng 2,33% so với cùng kỳ). 

5. Tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn đạt 2.809,9 triệu USD, bằng 

85,1% kế hoạch và giảm 2% so với năm 2022 (Đã báo cáo tổng giá trị hàng xuất 

khẩu trên địa bàn ước đạt 2.700 triệu USD, bằng 82% kế hoạch); Giá trị hàng 

nhập khẩu đạt 1.707,6 triệu USD, tăng 13,4% so với năm 2022 (Đã báo cáo giá 

trị hàng nhập khẩu ước đạt 1.620 triệu USD, tăng 6,6%). 

6. Luân chuyển hành khách đạt 1.776,8 triệu lượt người.km, tăng 7,7%; 

luân chuyển hàng hóa đạt gần 10.395 triệu tấn.km, tăng 15,7% so với cùng kỳ 

(Đã báo cáo: Luân chuyển hành khách ước đạt 1.640 triệu lượt người.km, tăng 

10,8%; luân chuyển hàng hóa ước đạt 4.356 triệu tấn.km, tăng 18,3% so với năm 

2022).  

7. Thu hút đầu tư: Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều 

chỉnh tăng vốn cho 67 dự án (gồm 43 dự án đầu tư trong nước, 24 dự án FDI) 

với tổng số vốn đăng ký là 3.073,5 tỷ đồng và 339,7 triệu USD
3
 (Đã báo cáo: đã 

cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 49 dự án 

(gồm 31 dự án đầu tư trong nước, 18 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký là 

2.345 tỷ đồng và 326 triệu USD).  

8. Đăng ký doanh nghiệp: Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

cho 1.303 doanh nghiệp và 84 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn 

đăng ký 13.041 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh 

lên 12.533 doanh nghiệp và 920 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn 

đăng ký 116.287 tỷ đồng. Có 2.013 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, 

phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; có 476 doanh nghiệp ngừng kinh doanh đã khôi 

phục hoạt động trở lại (Đã báo cáo: đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

                                           
3
 Trong đó: Cấp mới cho 43 dự án đầu tư (20 dự án đầu tư trong nước và 23 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 

2.189 tỷ đồng và 336,3 triệu USD); Điều chỉnh tăng vốn 24 dự án (23 dự án đầu tư trong nước và 01 dự án FDI 

với tổng số vốn tăng là 884,5 tỷ đồng và 3,4 triệu USD). 
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nghiệp cho 1.150 doanh nghiệp và 75 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số 

vốn đăng ký 11.291 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên 

địa bàn tỉnh lên 12.406 doanh nghiệp và 919 chi nhánh, văn phòng đại diện với 

tổng số vốn đăng ký 114.804 tỷ đồng. Có 1.759 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt 

động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; có 427 doanh nghiệp ngừng kinh 

doanh đã khôi phục hoạt động trở lại). 

9. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 10.452 tỷ đồng, bằng 

110% dự toán năm và tăng 35% so với năm 2022
4
; Chi ngân sách đạt 19.578,9 

tỷ đồng, bằng 103% dự toán năm (Đã báo cáo tổng thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn ước đạt trên 9.700 tỷ đồng, bằng 102% dự toán năm và tăng 25% so với 

năm 2022; Chi ngân sách ước đạt 27.210 tỷ đồng, bằng 142% dự toán năm). 

10. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 120.746 tỷ đồng, tăng 

18,8% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 103.550 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 

đầu năm (Đã báo cáo tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 113.450 tỷ 

đồng, tăng 17% so với đầu năm; dư nợ tín dụng ước đạt 98.330 tỷ đồng, tăng 

11% so với đầu năm).  

11. Tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) theo chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 là 3,85%, giảm 0,92% (Đã báo cáo là 

3,84% giảm 0,93%). 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bứt phá để hoàn thành các 

mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng thời là năm 

triển khai các quy hoạch lớn làm định hướng cho phát triển; các dự án giao 

thông trọng điểm có tính kết nối trên phạm vi toàn tỉnh với vùng và quốc gia sẽ 

được tập trung nguồn lực thực hiện để tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế. Bên cạnh những thuận lợi, kinh tế của cả nước và của tỉnh vẫn phải đối mặt 

với những khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, 

phát sinh những xung đột mới, khó lường. Để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua; các cấp, các 

ngành, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai đồng 

bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra theo tinh thần Nghị quyết của 

Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch và 

các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu 

năm. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của 02 tháng đầu năm 2024 

như sau: 

  

                                           
4
 Trong đó: Thu nội địa 9.713,9 tỷ đồng, bằng 110% dự toán năm, tăng 38% so với năm 2022 (Bao gồm: thu tiền 

sử dụng đất 5.444,9 tỷ đồng, bằng 107% dự toán, tăng 74%; thu nội địa trừ tiền sử dụng đất 4.269 tỷ đồng, bằng 

115% dự toán năm, tăng 10%); Thu thuế xuất nhập khẩu 704,5 tỷ đồng, bằng 101% dự toán năm, tăng 1% so với 

năm 2022; Thu huy động, đóng góp 33,4 tỷ đồng. 
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1. Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường 

- Sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung thu 

hoạch sớm cây vụ Đông và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Xuân. Hoàn thành kế 

hoạch làm thủy lợi nội đồng. Huy động lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến 

độ làm đất, chuẩn bị đầy đủ phân bón, giống cây trồng, vật nuôi; gieo mạ và cấy 

lúa Xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Tăng cường công tác quản lý chất lượng 

vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa 

bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây, trồng rừng và phát động 

Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

- Chăn nuôi: Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi, 

thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024
5
. Chủ động triển khai 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là 

dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục ở bò; xử lý kịp thời khi có dịch bệnh 

phát sinh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 18/12/2023 của 

UBND tỉnh về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản 

phẩm động vật; quản lý giết mổ, dịch bệnh động vật; phát triển chăn nuôi bền 

vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho tiêu dùng trong những ngày 

lễ, Tết Nguyên đán. 

- Thủy sản: Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thu hoạch, sinh 

trưởng và dịch bệnh tại các vùng nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch 

bệnh phát sinh. Hướng dẫn cải tạo ao đầm theo đúng quy trình kỹ thuật; các cơ 

sở sản xuất giống thủy sản chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đàn tôm, cá bố mẹ 

cho vụ sản xuất mới. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra việc đăng ký, đăng 

kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản. Tiếp tục triển khai đồng bộ các 

biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu khai thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định (IUU); lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 

tàu cá theo quy định. 

- Nước sạch nông thôn: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư cấp nước sạch nông thôn. Tích cực 

tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch tại các xã, thị trấn đã có hệ 

thống cấp nước sạch tập trung. 

- Công tác quản lý đê điều, phòng chống thiên tai: Chỉ đạo các địa phương 

chủ động lấy đủ nước phục vụ sản xuất vụ Xuân theo kế hoạch. Thường xuyên 

kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, hư hỏng về đê điều và các công 

trình thủy lợi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM): Xây dựng và triển khai Kế 

hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM và Chương trình OCOP năm 

2024. Tổ chức khảo sát, thẩm định hồ sơ, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn huyện Giao Thuỷ hoàn thành 

lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Triển 

                                           
5
 Theo Kế hoạch số 149KH-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh. 
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khai thực hiện cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và cơ chế huy động các nguồn 

lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên định bàn tỉnh
6
. 

- Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt, tổ chức công khai và triển khai 

thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thành phố. Tập trung 

hoàn thiện, trình phê duyệt phương án phân bổ khoanh vùng đất đai cấp tỉnh; Kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030. Triển khai thực hiện Quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2024
7
; Danh mục và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh
8
; Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường 

không khí giai đoạn 2024-2030
9
. Ban hành và triển khai Quy định về quản lý, 

bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định; điều chỉnh Quy định trách 

nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 

số 09/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh. Xây dựng Quỹ bảo vệ 

môi trường tỉnh Nam Định. Chỉ đạo chấn chỉnh việc sản xuất gây ô nhiễm môi 

trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh
10

. Tăng cường công 

tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong toàn xã hội; 

thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại 

khu vực nông thôn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. 

2. Công Thương 

Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp phát triển 

sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại ngay từ đầu năm. Xây 

dựng và triển khai thực hiện Chương trình khuyến công, Chương trình xúc tiến 

thương mại đợt I năm 2024. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ 

tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông; Khu công nghiệp Mỹ Thuận; CCN 

Yên Bằng, huyện Ý Yên; CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản,…. Hỗ trợ nhà đầu tư 

nghiên cứu, khảo sát và hoàn thiện thủ tục đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên 

địa bàn các huyện theo quy hoạch.  

Chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động có phương án đảm bảo 

nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, 

đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của 

người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, gián đoạn nguồn 

hàng gây tăng giá đột biến, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; kịp thời ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các hiện tượng đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá làm ảnh hưởng 

tiêu cực đến đời sống Nhân dân và trật tự, an toàn xã hội. Triển khai các chương 

trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, chương trình đưa hàng 

Việt về nông thôn, về khu, cụm công nghiệp. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức 

Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại, chúc Tết các doanh nghiệp nhân dịp 

đón Xuân Giáp Thìn 2024 và các Hội chợ Xuân,… 

                                           
6
 Theo Nghị quyết số 133/2023/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của HĐND tỉnh. 

7
 Theo Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh. 

8
 Theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh. 

9
 Theo Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh. 

10
 Theo Văn bản số 1009/UBND-VP3 ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh. 
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3. Công tác Quy hoạch và tiến độ một số dự án, công trình trọng điểm  

- Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024
11

. Tiếp tục 

hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ theo ý kiến thẩm định của các 

Bộ, ngành có liên quan. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch: Quy 

hoạch chung đô thị mới Đại Đồng, huyện Giao Thủy; Quy hoạch phân khu IX.A 

- Điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý 

(đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) - Khu vực phía Bắc đường Nam Định - Phủ 

Lý; Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chung đô thị các thị trấn đến năm 2030; các 

quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo điều chỉnh Quy hoạch chung thành 

phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050,… 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ 

tục các dự án trọng điểm của tỉnh: 

+ Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực 

hiện các dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; 

Giai đoạn II dự án Xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển 

tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (Tỉnh lộ 490); Xây dựng 

tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển (Tỉnh lộ 484); 

Xây dựng cầu qua sông Đào; Đường trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn 

từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích 

lịch sử - văn hóa thời Trần (giai đoạn II); Bệnh viện đa khoa tỉnh,... Các dự án 

xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu tái định cư của các 

huyện, thành phố. 

+ Đôn đốc, đảm bảo tiến độ các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội, nhất là dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Nam 

Định và tỉnh Ninh Bình, dự án đầu tư xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật 

(CDC). Tiếp tục phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hoàn thành dự án xây dựng 

cầu Bến Mới; sớm khởi công xây dựng cầu Ninh Cường.  

+ Tập trung triển khai công tác GPMB đường cao tốc Ninh Bình - Hải 

Phòng và các dự án đường dây 500kV (đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định),… 

4. Xây dựng, Đầu tư, Giao thông, Điện lực 

- Xây dựng: Triển khai kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024
12

. Tiếp tục đôn 

đốc, hướng dẫn các huyện hoàn thiện hồ sơ Đề án phân loại đô thị (các thị trấn 

dự kiến mở rộng) đạt tiêu chí đô thị loại V để trình cấp có thẩm quyền tổ chức 

thẩm định, phê duyệt theo quy định. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây 

dựng, cấp phép xây dựng và PCCC đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều 

căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân
13

. 

                                           
11

 Ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg. 
12

 Theo Kế hoạch số 2634/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh. 
13

 Theo Văn bản số 1259/UBND-VP5 ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh. 
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Thực hiện tốt công tác thẩm định, nghiệm thu, quyết toán, nâng cao chất lượng 

các công trình và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư.  

- Đầu tư: Tập trung chỉ đạo khẩn trương giải ngân hết số vốn đầu tư công 

còn lại của năm 2023 đảm bảo theo đúng thời gian quy định (hết ngày 

31/01/2024). Thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 

ngay từ các tháng đầu năm. Các cấp, các ngành tiếp tục hỗ trợ tối đa cho nhà đầu 

tư hoàn thiện các thủ tục và triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

- Giao thông vận tải: Triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1300/CĐ-

TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 1282/UBND-VP5 

ngày 12/12/2023 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên 

đán và Lễ hội xuân 2024. Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt 

chẽ hoạt động vận tải, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và vận chuyển 

hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn, 

hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai 

nạn giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là trong thời gian diễn 

ra các Lễ hội đầu xuân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa và xử lý 

nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số 

người, tăng giá vé trái quy định,… 

- Điện lực: Thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn 

cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, nhất là điện sinh hoạt trong dịp Tết 

Nguyên đán, điện phục vụ sản xuất vụ Xuân,… không để thiếu điện trong mọi 

tình huống. Triển khai Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 

và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
14

. 

5. Tài chính, Ngân hàng 

- Tài chính: Các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

thu ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao ngay từ 

đầu năm; điều hành chi ngân sách theo dự toán được duyệt, đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả và đúng chế độ; triển khai thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãnh phí năm 2024. Ban hành và triển khai Quy định số lượng, 

chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung, xe chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định 

mức của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quy định danh mục, thời gian 

tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vo hình, danh mục tài sản cố định 

đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà 

nước và tài sản công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ 

đọng thuế, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, không 

đủ, gian lận thuế. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, thưởng và thực hiện các 

chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng chính sách 

trước Tết Nguyên đán. 

                                           
14

 Theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh. 
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- Ngân hàng: Chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng 

thực hiện nghiêm, kịp thời các cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng đảm bảo 

hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn tín 

dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra, đảm bảo các hệ thống 

thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ổn định, an toàn, thông suốt đáp ứng tốt nhu 

cầu tăng cao trước và trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường giám sát, phát 

hiện, ngăn ngừa kịp thời các giao dịch vượt ngưỡng, các giao dịch thực hiện 

không đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương 

trình, chính sách tín dụng trọng điểm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

6. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

- Giáo dục đào tạo: Các cấp học, ngành học tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 

học kỳ I và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2023-2024. Tổ 

chức Lễ tuyên dương các học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia THPT; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia THPT tại Nam Định. Tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh; Cuộc thi Khoa 

học kỹ thuật và Ngày hội STEM; hội thi Toán và các môn Khoa học bằng tiếng 

Anh cấp tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống 

văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm 

các quy định về quản lý và sử dụng pháo nổ nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. 

Kiểm tra, đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn Xanh - Sạch - 

Đẹp - An toàn. 

- Y tế: Chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở y tế tập trung cao cho công tác 

chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho Nhân dân; có phương án bảo đảm đủ 

nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế và bố trí ứng trực 24/24 giờ phục 

vụ khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp Tết,... Triển khai thực hiện 

tốt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán và mùa Lễ 

hội Xuân 2024
15

.  

- Lao động - Xã hội: Các cấp, các ngành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ 

chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công, thân 

nhân liệt sỹ, người nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết 

Nguyên đán, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết. 

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính 

sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng chính sách 

khác theo quy định trước Tết Nguyên đán. Tổng hợp, báo cáo tình hình tiền 

lương năm 2023, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đối với người lao 

động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Văn hoá, thể thao, du lịch: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, 

thể thao mừng Đảng, mừng Xuân tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân 

                                           
15

 Theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh. 
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dân; đặc biệt chú trọng việc trang trí Tết tại các khu trung tâm, lễ hội từ tỉnh đến 

huyện, xã văn minh, sạch đẹp, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. 

Tăng cường công tác quản lý Lễ hội đầu xuân; kiểm tra, kiểm soát tốt việc tổ 

chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán, 

bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chuẩn bị tốt 

các điều kiện tổ chức Lễ hội chợ Viềng đầu xuân và Lễ Khai ấn đền Trần trang 

trọng, phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc. 

- Khoa học công nghệ: Tổ chức quản lý tốt các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, phấn đấu nghiệm thu đánh giá đúng hạn và đảm bảo chất lượng. Triển khai 

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Nam Định
16

. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đo lường, 

chất lượng sản phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. 

- Thông tin và Truyền thông, Phát thanh truyền hình, Báo Nam Định: Đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng 

Đất nước đổi mới; thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời về tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội, chủ trương chính sách của Nhà nước, tình hình thị trường, giá 

cả, cung cầu hàng hóa, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Xây dựng 

các chuyên mục, chương trình phong phú về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, đề 

cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp; phản ánh kịp thời không khí vui Xuân, đón 

Tết của Nhân dân trong tỉnh cũng như trên mọi miền của Tổ quốc.  

- Bảo hiểm xã hội: Đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời 02 tháng lương liên tục 

cho người được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trước Tết Nguyên đán theo 

đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội cho mọi 

người lao động. 

7. Công tác Nội vụ 

- Các cấp, các ngành hoàn thành tổng kết thực hiện các nhiệm vụ công tác 

năm 20223 xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024. Tiếp tục hoàn 

thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 

tỉnh Nam Định. 

- Tiếp tục triển khai các nội dung công việc tuyển dụng công chức theo 

chính sách thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy 

định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 và tuyển dụng công 

chức theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. 

Hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng giáo viên, 

tuyển dụng viên chức và tiếp nhận vào làm viên chức của một số cơ quan, đơn vị. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng 

nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
17

. Xây dựng 

                                           
16

 Theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh. 
17

 Theo Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh. 
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Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã; Quy định về công tác thi đua khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 

02/10/2023 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế công chức và 

viên chức theo lộ trình tinh giản giai đoạn 2022-2026.  

- Tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Chủ động 

phòng ngừa các hành vi lợi dụng tôn giáo gây mất trật tự an ninh. Tổ chức thăm, 

chúc mừng các tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán. 

8. Xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và hỗ 

trợ doanh nghiệp 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện 

nghiêm, có hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số liên thông 4 cấp. 

Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ toàn trình đối với 

các thủ tục hành chính đủ điều kiện.  

- Triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; Các nội dung công việc cụ thể 

thực hiện Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).  

- Thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng điểm số thứ hạng của Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và 

hành chính công cấp tỉnh. Triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải 

cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2023 theo kế hoạch của Bộ Nội vụ; Kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2024. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, 

Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định; Trung tâm hành chính 

một cửa các huyện, thành phố để người dân, doanh nghiệp được giải quyết các 

thủ tục với cơ quan Nhà nước thuận tiện, nhanh chóng. Thực hiện đồng bộ các 

giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; làm tốt việc hướng dẫn, tư 

vấn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước về thủ tục, cơ chế, chính sách khi tìm 

hiểu đầu tư vào tỉnh.  

9. Quốc phòng, An ninh, Nội chính 

- Quốc phòng: Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 

theo quy định. Ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 

phương năm 2024. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao - nhận quân, 

hoàn thành 100% chỉ tiêu bảo đảm an toàn, đúng luật. Giao chỉ tiêu huấn luyện, 
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diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự 

bị. Tham gia các lớp tập huấn do Quân khu tổ chức; tổ chức tập huấn cán bộ giai 

đoạn 1. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa bằng 

nguồn xã hội hóa đảm bảo an toàn, mỹ quan; tạo không khí vui tươi, phấn khởi 

cho Nhân dân trong thời khắc đón năm mới. 

- Biên phòng: Triển khai Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 06/12/2023 của 

UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2024. Chủ trì, phối hợp với 

các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới biển, cửa 

khẩu cảng của tỉnh. Thực hiện Kế hoạch đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân ở khu vực biên giới biển; triển 

khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, 

ngư dân vi phạm IUU. 

- An ninh: Chủ động nắm chắc tình hình, bố trí lực lượng, phương tiện bảo 

vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, 

xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Tập 

trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm 

sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm liên quan 

đến “tín dụng đen”, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, tội phạm ma túy,... Đẩy mạnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn 

cháy nổ, nhất là tại các chợ, siêu thị, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và khu tập 

trung đông người; chủ động sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn. Tăng cường 

tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an 

toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng bia, rượu, chất cấm khi điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông.  

- Thanh tra: Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Thẩm tra, xác minh, tiếp tục giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, 

các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, đông người. Thực hiện tốt công tác tiếp 

công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kịp thời giải quyết các vụ việc mới 

phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp. Xây dựng kế hoạch 

phòng chống tham nhũng và kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024. 

- Tư pháp: Đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng, thẩm định các dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh. Triển khai có hiệu quả 

các chương trình, kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý nhất là trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật. Tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bổ trợ tư pháp, 

nhất là về lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản.  
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10. Các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để Nhân dân 

đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo đúng 

tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ 

thị số 29/CT-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

năm 2023 và những nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh 

Nam Định trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;         

- Thường trực Tỉnh uỷ;          

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;    

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trang TTĐT VP UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các VP; 

- Lưu: VP1, VP2. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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